
PHỤ LỤC
Danh sách xin ý kiến bổ nhiệm chức vụ chỉ huy lực lượng Dân quân thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã Ya Ly

TT
Họ và tên

Chức vụ đơn vị
Dân tộc Quê quán

Năm sinh Tôn giáo Thường trú

1
A Thà Trung đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

6/5/1994 Trung đội DQCĐ Không - Làng Chứ, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

2
A Sơn Trung đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

20/03/1999 Trung đội DQCĐ Không - Làng Rắc, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

3
A Ních Trung đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

13/8/1995 Trung đội DQCĐ Công giáo - Làng Trấp, Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

4
Phạm Duy Tuấn Tiểu đội trưởng Kinh - Đông Quan – Hưng Yên

4/4/1990 Tiểu đội DQCĐ Không - Kiến Hưng, Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

5
A Hành Tiểu đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

15/6/1998 Tiểu đội DQCĐ Không - Làng Tum, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

6
A Vứ Tiểu đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

05/4/1991 Tiểu đội DQCĐ Không - Làng Chờ, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

7
A Luân Tiểu đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

12/01/1977 Tiểu đội DQCĐ Không - Làng O, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

8
Trương Văn Quyền Tiểu đội trưởng Thái - Tỉnh Thanh Hoá

12/10/2000 Tiểu đội DQCĐ Không - Thôn Thanh Xuân, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

9
Lương Phúc Thương Tiểu đội trưởng Thái - Tỉnh Thanh Hoá

23/6/1993 Tiểu đội DQCĐ Không - Thôn 1, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

10
A Thuynh Tiểu đội trưởng Gia rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi
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1/1/1985 Tiểu đội DQCĐ Không - Làng Điệp Lốk, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

11
A Nỉu Tiểu đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

03/6/1987 Tiểu đội DQCĐ Không - Làng Điệp Lốk, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

12
A Hoách Tiểu đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

17/8/1984 Tiểu đội DQCĐ Công giáo - Làng Trấp, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

13
Nguyễn Ngọc Chính Thôn đội trưởng thôn Kiến Hưng Kinh - Tỉnh Hưng Yên

15/7/1991 kiêm tiểu trưởng DQTC Không - Thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

14
A Hưng Thôn đội trưởng làng Tum Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

01/02/1987 kiêm tiểu trưởng DQTC Không - Làng Tum, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

15
A Thê Thôn đội trưởng làng Chứ Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

20/4/1993 kiêm tiểu trưởng DQTC Không - Làng Chứ, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

16
A Chứ Thôn đội trưởng làng Chờ Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

12/7/1990 kiêm tiểu trưởng DQTC Không - Làng Chờ, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

17
A Thoại Thôn đội trưởng làng Lung Gia Rai - KRong, tỉnh Quảng Ngãi

01/01/1988 kiêm tiểu trưởng DQTC Không - Làng Lung, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

18
Bùi Đức Sao Thôn đội trưởng thôn Ya De Kinh - Tỉnh Thanh Hóa

10/10/1979 kiêm tiểu trưởng DQTC Không - Thôn Ya De, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

19
A Ben Thôn đội trưởng làng Rắc Gia rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

14/5/1988 kiêm tiểu trưởng DQTC Không - Làng Rắc, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

20
A Gữ Thôn đội trưởng làng O Gia rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

13/03/1988 kiêm tiểu trưởng DQTC Không - Làng O, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

21
A Khuỷu Thôn đội trưởng làng Trang Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

10
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01-04-1978 kiêm tiểu trưởng DQTC Không - Làng Trang, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

22
A Thin Thôn đội trưởng làng Lút Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

15/5/1980 kiêm tiểu trưởng DQTC Không - Làng Lút, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

23
A Hớt Thôn đội trưởng làng Điệp Lốk Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

19/8/1996 kiêm tiểu trưởng DQTC Không - Làng Điệp Lốk, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

24
A Xoan Thôn đội trưởng làng Trấp Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

20/6/1990 kiêm tiểu trưởng DQTC Không - Làng Trấp, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

25
Lò Minh Nguyện Thôn đội trưởng Thôn 1 Thái - Tỉnh Thanh Hoá

18/12/1981 kiêm tiểu trưởng DQTC Không - Thôn 1, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

26
Trương Văn Lưu Thôn đội trưởng Thôn Thanh Xuân Thái - Tỉnh Thanh Hoá

19/02/1978 kiêm tiểu trưởng DQTC Không - Thôn Thanh Xuân, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

27
Phạm Văn Thịnh Khẩu đội trưởng Kinh - Tỉnh Hưng Yên

29/12/1992 Dân quân Cối 60mm Không - Thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

28
A Trường Khẩu đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

07/01/1998 Dân quân Cối 60mm Không - Làng O, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

29
A Phyứi Trung đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

01/01/1996 Dân quân Cối 82mm Không - Làng Trang, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

30
A Nui Khẩu đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

01/01/1989 Dân quân Cối 82mm Không - Làng O, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

31
Phạm Văn Sơn Khẩu đội trưởng Thái - Tỉnh Thanh Hoá

01/01/1982 Dân quân Cối 82mm Không - Thôn Thanh Xuân, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

21
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32
Phạm Hồng Phúc Trung đội trưởng H Rê - Ba Tơ, Quảng Ngãi

22/12/2000 Trung đội dân quân ĐKZ 82mm Không - Làng Chứ, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

33
Y Lứi Khẩu đội trưởng Gia Rai - Làng Lút, xã Ya Ly, Quảng Ngãi

30/8/2001 Khẩu đội ĐKZ 82mm Không - Làng Lút, xã Ya Ly, Quảng Ngãi

34
Hà Văn Nam Khẩu đội trưởng Thái - Tỉnh Thanh Hóa
01/01/1996 Khẩu đội ĐKZ 82mm Không - Thôn 1, xã Ya Ly, Quảng Ngãi

35
A Xuân Khẩu đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

11/8/2000 Khẩu đội ĐKZ 82mm Không - Làng Chờ, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

36
A Hoàng Trung đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

28/11/2002 Trung đội SMPK 12.7mm Không - Làng Chờ, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

37
Hà Văn Thương Khẩu đội trưởng Gia Rai - Tỉnh Thanh Hoá

02/4/1999 SMPK 12.7mm Không - Thôn Thanh Xuân, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

38
A Tư Khẩu đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

01/01/1991 SMPK 12.7mm Không - Làng O, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

39
A Tiến Khẩu đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

01/01/1994 SMPK 12.7mm Không - Làng Điệp Lốk, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

40
A Trần Tiểu đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

30/03/2003 Tiểu đội dân quân Trinh sát Không - Làng Lút, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

41
A Túi Tiểu đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

01/01/1990 Tiểu đội dân quân Trinh sát Không - Làng O, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

42
Nguyễn Hải Quân Tiểu đội trưởng Gia Rai - Tỉnh Hưng Yên

18/9/1991 Tiểu đội dân quân Công binh Không - Kiến Hưng, xã Ya Ly, tỉnh Quảng ngãi

43
A Hủ Tiểu đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

01/01/1996 Tiểu đội dân quân Công binh Không - Làng Trấp, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



44
A Đul Tiểu đội trưởng Gia rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

16/7/1992 Tiểu đội dân quân Phòng hóa Không - Làng Chứ, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

45
Lương Phùng Hưng Tiểu đội trưởng Thái - Tỉnh Thanh Hoá

14/01/2003 Tiểu đội dân quân Phòng hóa Không - Thôn Thanh Xuân, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

46
A Nanh Tiểu đội trưởng Gia rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

19/5/2003 Tiểu đội dân quân Thông tin Vô
tuyến điện sóng cực ngắn (VTĐ scn) Không - Làng Chứ, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

47
A Thang Tiểu đội trưởng Thái - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

14/10/1997 Tiểu đội dân quân Thông tin Vô
tuyến điện sóng cực ngắn (VTĐ scn) Không - Làng Chứ, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

48
A Ân Tiểu đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

08/9/1997 Tiểu đội dân quân Thông tin Hữu
tuyến điện (HTĐ) Không - Làng Điệp Lốk, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

49
Rơ Măh Hoàn Tiểu đội trưởng Thái - Tỉnh Gia Lai

01/02/2002 Tiểu đội dân quân Thông tin Hữu
tuyến điện (HTĐ) Không - Làng Tum, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

50
Y Thúy Tiểu đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

15/05/2004 Tiểu đội dân quân Thông tin vận
động Không - Làng Lút, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

51
Phạm Quang Anh Tiểu đội trưởng H Rê - Ba Tơ, Quảng Ngãi

03/7/1998 Tiểu đội dân quân thông tin vận động Không - Làng Chứ, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

52
Đặng Văn Sơn Tiểu đội trưởng Dao - Yên Sơn, Tuyên Quang

18/8/2002 Tiểu đội dân quân Y tế Không - Kiến Hưng, Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum

53
A Thiết Tiểu đội trưởng Gia Rai - xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

04-12-1996 Tiểu đội dân quân Y tế Không - Làng Tum, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

54
Trương Thái Nguyên Tiểu đội trưởng tự vệ Khối ĐU -

MTTQ
Kinh - Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
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03/4/1981 Không - xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi

55
Lê Danh Đồng Tiểu đội trưởng tự vệ Khối HĐND-

UBND

Kinh - Thạch Hà, Hà Tĩnh

23/03/1988 Không - xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi

54 Tiểu đội trưởng tự vệ Khối ĐU -
MTTQ
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